
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 Gia hạn giấy 

phép tiến hành 

công việc bức 

xạ - sử dụng 

thiết bị bức xạ 

chụp cắt lớp vi 

tính tích hợp 

với PET 

(PET/CT), tích 

hợp với SPECT 

(SPECT/CT); 

thiết bị bức xạ 

phát tia X trong 

phân tích huỳnh 

quang tia X, 

phân tích nhiễu 

xạ tia X, soi bo 

mạch, soi hiển 

vi điện tử, soi 

kiểm tra an ninh 

 

30 ngày 

kể từ ngày 

nhận được 

đủ phí và 

hồ sơ hợp 

lệ. 

 

- Bộ phận Một 

cửa tại Sở 

Khoa học và 

Công nghệ 

(244 Điện 

Biên Phủ, 

Phường Xuân 

Hoà, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh). 

- Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

(Đường Lê 

Lợi, Phường 

Bình Dương, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh). 

- Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công (số 

04 đường 

- Phí thẩm định gia 

hạn giấy phép:  

  Trường hợp gia 

hạn giấy phép thì 

thu bằng 75% mức 

thu phí thẩm định 

lần đầu, cụ thể như 

sau: 

 + Sử dụng thiết bị 

phân tích huỳnh 

quang tia X: 

3.000.000 đồng/1 

thiết bị. 

+ Sử dụng thiết bị 

phát tia X dùng 

trong soi kiểm tra 

bo mạch: 

3.000.000 đồng/1 

thiết bị. 

+ Sử dụng thiết bị 

phát tia X dùng 

trong kiểm tra an 

- Luật Năng lượng nguyên tử số 

18/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 

- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP 

ngày 09/12/2020 quy định về 

việc tiến hành công việc bức xạ 

và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng 

dụng năng lượng nguyên tử.  

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Khoa học và Công 

nghệ. 

- Thông tư số 02/2022/TT-

BKHCN ngày 25/02/2022 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

hướng dẫn thi hành một số điều 

của Nghị định số 142/2020/NĐ-

CP ngày 09/12/2020 của Chính 

phủ quy định về việc tiến hành 

công việc bức xạ và hoạt động 

dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng 

1. Trình tự thực hiện 

TTHC: 

Tổ chức, cá nhân muốn gia 

hạn giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ - sử dụng 

thiết bị bức xạ chụp cắt lớp 

vi tính tích hợp với PET, 

(PET/CT), tích hợp với 

SPECT (SPECT/CT); thiết 

bị bức xạ phát tia X trong 

phân tích huỳnh quang tia 

X, phân tích nhiễu xạ tia X, 

soi bo mạch, soi hiển vi 

điện tử, soi kiểm tra an ninh 

phải gửi hồ sơ đến Ủy ban 

nhân Thành phố trước khi 

giấy phép hết hạn ít nhất 45 

ngày. Sau thời điểm này, tổ 

chức, cá nhân phải đề nghị 

cấp giấy phép mới 

  Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Nguyễn Tất 

Thành, 

Phường Bà 

Rịa, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh). 

ninh: 3.000.000 

đồng/1 thiết bị. 

+ Sử dụng thiết bị 

X-quang chụp cắt 

lớp vi tính (CT 

Scanner): 

6.000.000 đồng/ 1 

thiết bị. 

+ Sử dụng hệ thiết 

bị PET/CT: 

12.000.000 đồng/ 

1 thiết bị. 

- Việc thực hiện nộp 

hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép tiến 

hành công việc 

bức xạ theo hình 

thức trực tuyến 

(trừ thủ tục hành 

chính theo cơ chế 

một cửa quốc gia, 

một cửa ASEAN) 

kể từ ngày 01 

tháng 12 năm 2023 

đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 2025 

được áp dụng mức 

lượng nguyên tử. 

- Thông tư số 13/2023/TT-

BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ ban 

hành, liên tịch ban hành 

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC 

ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

năng lượng nguyên tử; 

- Thông tư số 116/2021/TT-BTC 

ngày 22 tháng 12 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông 

tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 

tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh 

vực năng lượng nguyên tử 

- Thông tư số 63/2023/TT-BTC 

ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

đề nghị gia hạn giấy phép 

tiến hành công việc bức xạ 

- sử dụng thiết bị bức xạ 

chụp cắt lớp vi tính tích hợp 

với PET, (PET/CT), tích 

hợp với SPECT 

(SPECT/CT); thiết bị bức 

xạ phát tia X trong phân 

tích huỳnh quang tia X, 

phân tích nhiễu xạ tia X, soi 

bo mạch, soi hiển vi điện 

tử, soi kiểm tra an ninh đến 

Bộ phận một cửa. 

  Bước 2: Xử lý hồ sơ 

- Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ, Ủy ban nhân 

Thành phố kiểm tra tính 

đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và 

thông báo bằng văn bản 

mức phí đối với hồ sơ hợp 

lệ hoặc thông báo bằng văn 

bản yêu cầu sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa 

đầy đủ, hợp lệ. 

- Trong thời hạn 30 ngày kể 

từ ngày nhận được đủ phí 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thu phí bằng 90% 

mức thu phí theo 

quy định được nêu 

ở trên. 

- Lệ phí: Không. 

 

một số điều của một số thông tư 

quy định về phí, lệ phí của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính nhằm 

khuyến khích sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến  

- Quyết định số 1442/QĐ-

BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 

2025 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành, được 

sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ theo 

quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

- Quyết định số 2179/QĐ-

BKHCN ngày 13 tháng 8 năm 

2025 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 1442/QĐ-BKHCN 

ngày 26 tháng 4 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành, được 

sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ theo 

quy định về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

và hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 

nhân Thành phố tổ chức 

thẩm định hồ sơ và cấp gia 

hạn giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ -  sử dụng 

thiết bị chụp cắt lớp vi tính 

tích hợp với PET, 

(PET/CT), tích hợp với 

SPECT (SPECT/CT); thiết 

bị bức xạ phát tia X trong 

phân tích huỳnh quang tia 

X, phân tích nhiễu xạ tia X, 

soi bo mạch, soi hiển vi 

điện tử, soi kiểm tra an ninh 

hoặc văn bản trả lời nêu rõ 

lý do trong trường hợp 

không đồng ý cấp gia hạn 

giấy phép. 

2. Cơ quan thực hiện: Ủy 

ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 3. Kết quả thực hiện 

- Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết 

bị bức xạ chụp cắt lớp vi 

tính tích hợp với PET 

(PET/CT), tích hợp với 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Khoa học và Công nghệ. SPECT (SPECT/CT); thiết 

bị bức xạ phát tia X trong 

phân tích huỳnh quang tia 

X, phân tích nhiễu xạ tia X, 

soi bo mạch, soi hiển vi 

điện tử, soi kiểm tra an ninh 

(gia hạn) 

2 Sửa đổi giấy 

phép tiến hành 

công việc bức 

xạ - sử dụng 

thiết bị bức xạ 

chụp cắt lớp vi 

tính tích hợp 

với PET 

(PET/CT), tích 

hợp với SPECT 

(SPECT/CT); 

thiết bị bức xạ 

phát tia X trong 

phân tích huỳnh 

quang tia X, 

phân tích nhiễu 

xạ tia X, soi bo 

mạch, soi hiển 

vi điện tử, soi 

kiểm tra an ninh 

10 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

- Bộ phận Một 

cửa tại Sở 

Khoa học và 

Công nghệ 

(244 Điện 

Biên Phủ, 

Phường Xuân 

Hoà, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh). 

- Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

(Đường Lê 

Lợi, Phường 

Bình Dương, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh). 

- Trung tâm 

phục vụ hành 

Không - Luật Năng lượng nguyên tử số 

18/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 

- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP 

ngày 09/12/2020 quy định về 

việc tiến hành công việc bức xạ 

và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng 

dụng năng lượng nguyên tử.  

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Khoa học và Công 

nghệ. 

- Thông tư số 02/2022/TT-

BKHCN ngày 25/02/2022 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

hướng dẫn thi hành một số điều 

của Nghị định số 142/2020/NĐ-

CP ngày 09/12/2020 của Chính 

1. Trình tự thực hiện 

TTHC: 

Tổ chức, cá nhân phải đề 

nghị sửa đổi giấy phép 

trong các trường hợp sau: 

- Thay đổi các thông tin về 

tổ chức, cá nhân được ghi 

trong giấy phép bao gồm 

tên, địa chỉ, số điện thoại, 

số fax; 

- Giảm số lượng thiết bị 

bức xạ trong giấy phép do 

chuyển nhượng, xuất khẩu, 

chấm dứt sử dụng, chấm 

dứt vận hành hoặc bị mất; 

- Hiệu chỉnh lại thông tin về 

thiết bị bức xạ trong trường 

hợp phát hiện thông tin về 

thiết bị bức xạ trong giấy 

http://www.most.gov.vn/Attachments/cd1f0b6e756f493783eb051435fd9ad5-luat%20nang%20luong%20nguyen%20tu.doc
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

 chính công (số 

04 đường 

Nguyễn Tất 

Thành, 

Phường Bà 

Rịa, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh). 

 

phủ quy định về việc tiến hành 

công việc bức xạ và hoạt động 

dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng 

lượng nguyên tử. 

- Thông tư số 13/2023/TT-

BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ ban 

hành, liên tịch ban hành 

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC 

ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

năng lượng nguyên tử; 

- Thông tư số 116/2021/TT-BTC 

ngày 22 tháng 12 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông 

tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 

tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh 

vực năng lượng nguyên tử; 

phép chưa chính xác so với 

thực tế; 

- Thay đổi địa điểm tiến 

hành công việc bức xạ đối 

với thiết bị phát tia X có cơ 

cấu tự che chắn trong phân 

tích thành phần và kiểm tra 

chất lượng sản phẩm, thiết 

bị soi kiểm tra an ninh; 

- Có nhiều giấy phép còn 

hiệu lực do cùng một cơ 

quan có thẩm quyền cấp. 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 

-Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ 

đề nghị sửa đổi giấy phép 

tiến hành công việc bức xạ 

- sử dụng thiết bị bức xạ 

chụp cắt lớp vi tính tích hợp 

với PET (PET/CT), tích 

hợp với SPECT 

(SPECT/CT); thiết bị bức 

xạ phát tia X trong phân 

tích huỳnh quang tia X, 

phân tích nhiễu xạ tia X, soi 

bo mạch, soi hiển vi điện 

tử, soi kiểm tra an ninh đến 

http://www.most.gov.vn/Attachments/454a9f8e3c7448fd999df81a5e4e09e6-TTcapphep.doc
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Thông tư số 63/2023/TT-BTC 

ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của một số thông tư 

quy định về phí, lệ phí của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính nhằm 

khuyến khích sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến  

- Quyết định số 1442/QĐ-

BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành, 

được sửa đổi, bổ sung và bị bãi 

bỏ theo quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Quyết định số 2179/QĐ-

BKHCN ngày 13 tháng 8 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ 

sung Quyết định số 1442/QĐ-

BKHCN ngày 26 tháng 4 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành, 

được sửa đổi, bổ sung và bị bãi 

Bộ phận một cửa. 

Bước 2: Xử lý hồ sơ 

- Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ, Ủy ban nhân 

Thành phố kiểm tra tính 

đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và 

thông báo bằng văn bản đối 

với hồ sơ hợp lệ hoặc thông 

báo bằng văn bản yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu 

hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. 

- Trong thời hạn 10 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 

nhân Thành phố tổ chức 

thẩm định hồ sơ và cấp sửa 

đổi giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ - sử dụng 

thiết bị bức xạ chụp cắt lớp 

vi tính tích hợp với PET 

(PET/CT), tích hợp với 

SPECT (SPECT/CT); thiết 

bị bức xạ phát tia X trong 

phân tích huỳnh quang tia 

X, phân tích nhiễu xạ tia X, 

soi bo mạch, soi hiển vi 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

bỏ theo quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

điện tử, soi kiểm tra an ninh 

hoặc văn bản trả lời nêu rõ 

lý do trong trường hợp 

không đồng ý cấp sửa đổi 

giấy phép. 

2. Cơ quan thực hiện: Ủy 

ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3. Kết quả thực hiện:  

Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết 

bị bức xạ chụp cắt lớp vi 

tính tích hợp với PET 

(PET/CT), tích hợp với 

SPECT (SPECT/CT); thiết 

bị bức xạ phát tia X trong 

phân tích huỳnh quang tia 

X, phân tích nhiễu xạ tia X, 

soi bo mạch, soi hiển vi 

điện tử, soi kiểm tra an ninh 

(sửa đổi) 

3 Bổ sung giấy 

phép tiến hành 

công việc bức 

xạ - sử dụng 

thiết bị bức xạ 

30 ngày 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

- Bộ phận Một 

cửa tại Sở 

Khoa học và 

Công nghệ 

(244 Điện 

Không - Luật Năng lượng nguyên tử số 

18/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 

- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP 

ngày 09/12/2020 quy định về 

việc tiến hành công việc bức xạ 

1. Trình tự thực hiện 

TTHC: 

Tổ chức, cá nhân đề nghị 

bổ sung giấy phép trong 

trường hợp bổ sung thiết bị 

http://www.most.gov.vn/Attachments/cd1f0b6e756f493783eb051435fd9ad5-luat%20nang%20luong%20nguyen%20tu.doc
http://www.most.gov.vn/Attachments/cd1f0b6e756f493783eb051435fd9ad5-luat%20nang%20luong%20nguyen%20tu.doc
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chụp cắt lớp vi 

tính tích hợp 

với PET 

(PET/CT), tích 

hợp với SPECT 

(SPECT/CT); 

thiết bị bức xạ 

phát tia X trong 

phân tích huỳnh 

quang tia X, 

phân tích nhiễu 

xạ tia X, soi bo 

mạch, soi hiển 

vi điện tử, soi 

kiểm tra an ninh 

 

 Biên Phủ, 

Phường Xuân 

Hoà, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh).  

- Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

(Đường Lê 

Lợi, Phường 

Bình Dương, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh). 

- Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công (số 

04 đường 

Nguyễn Tất 

Thành, 

Phường Bà 

Rịa, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh). 

 

và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng 

dụng năng lượng nguyên tử.  

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Khoa học và Công 

nghệ. 

- Thông tư số 02/2022/TT-

BKHCN ngày 25/02/2022 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

hướng dẫn thi hành một số điều 

của Nghị định số 142/2020/NĐ-

CP ngày 09/12/2020 của Chính 

phủ quy định về việc tiến hành 

công việc bức xạ và hoạt động 

dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng 

lượng nguyên tử. 

- Thông tư số 13/2023/TT-

BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ ban 

hành, liên tịch ban hành 

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC 

ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng 

bức xạ mới so với giấy 

phép đã được cấp. 

  Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ 

đề nghị bổ sung giấy phép 

tiến hành công việc bức xạ 

- sử dụng thiết bị bức xạ 

chụp cắt lớp vi tính tích hợp 

với PET, (PET/CT), tích 

hợp với SPECT 

(SPECT/CT); thiết bị bức 

xạ phát tia X trong phân 

tích huỳnh quang tia X, 

phân tích nhiễu xạ tia X, soi 

bo mạch, soi hiển vi điện 

tử, soi kiểm tra an ninh đến 

Bộ phận một cửa. 

  Bước 2: Xử lý hồ sơ 

- Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ, Ủy ban nhân 

Thành phố kiểm tra tính 

đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và 

thông báo bằng văn bản đối 

với hồ sơ hợp lệ hoặc thông 

báo bằng văn bản yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu 

http://www.most.gov.vn/Attachments/454a9f8e3c7448fd999df81a5e4e09e6-TTcapphep.doc
http://www.most.gov.vn/Attachments/454a9f8e3c7448fd999df81a5e4e09e6-TTcapphep.doc
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

năng lượng nguyên tử; 

- Thông tư số 116/2021/TT-BTC 

ngày 22 tháng 12 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông 

tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 

tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh 

vực năng lượng nguyên tử 

- Thông tư số 63/2023/TT-BTC 

ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của một số thông tư 

quy định về phí, lệ phí của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính nhằm 

khuyến khích sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến  

-Quyết định số 1442/QĐ-

BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành, 

hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. 

- Trong thời hạn 30 ngày kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, Ủy ban nhân Thành phố 

tổ chức thẩm định hồ sơ và 

cấp bổ sung giấy phép tiến 

hành công việc bức xạ -  sử 

dụng thiết bị chụp cắt lớp vi 

tính tích hợp với PET, 

(PET/CT), tích hợp với 

SPECT (SPECT/CT); thiết 

bị bức xạ phát tia X trong 

phân tích huỳnh quang tia 

X, phân tích nhiễu xạ tia X, 

soi bo mạch, soi hiển vi 

điện tử, soi kiểm tra an ninh 

hoặc văn bản trả lời nêu rõ 

lý do trong trường hợp 

không đồng ý cấp bổ sung 

giấy phép. 

2. Cơ quan thực hiện: Ủy 

ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 3. Kết quả thực hiện 

- Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết 

bị bức xạ chụp cắt lớp vi 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

được sửa đổi, bổ sung và bị bãi 

bỏ theo quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Quyết định số 2179/QĐ-

BKHCN ngày 13 tháng 8 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ 

sung Quyết định số 1442/QĐ-

BKHCN ngày 26 tháng 4 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành, 

được sửa đổi, bổ sung và bị bãi 

bỏ theo quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

tính tích hợp với PET 

(PET/CT), tích hợp với 

SPECT (SPECT/CT); thiết 

bị bức xạ phát tia X trong 

phân tích huỳnh quang tia 

X, phân tích nhiễu xạ tia X, 

soi bo mạch, soi hiển vi 

điện tử, soi kiểm tra an ninh 

(Bổ sung) 

4 Cấp lại giấy 

phép tiến hành 

công việc bức 

xạ - sử dụng 

thiết bị bức xạ 

chụp cắt lớp vi 

tính tích hợp 

với PET 

10 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

- Bộ phận Một 

cửa tại Sở 

Khoa học và 

Công nghệ 

(244 Điện 

Biên Phủ, 

Phường Xuân 

Hoà, Thành 

Không - Luật Năng lượng nguyên tử số 

18/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 

- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP 

ngày 09/12/2020 quy định về 

việc tiến hành công việc bức xạ 

và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng 

dụng năng lượng nguyên tử.  

1. Trình tự thực hiện 

TTHC: 

Tổ chức, cá nhân đề nghị 

cấp lại giấy phép trong 

trường hợp giấy phép bị 

rách, nát, mất. 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 

http://www.most.gov.vn/Attachments/cd1f0b6e756f493783eb051435fd9ad5-luat%20nang%20luong%20nguyen%20tu.doc
http://www.most.gov.vn/Attachments/cd1f0b6e756f493783eb051435fd9ad5-luat%20nang%20luong%20nguyen%20tu.doc
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

(PET/CT), tích 

hợp với SPECT 

(SPECT/CT); 

thiết bị bức xạ 

phát tia X trong 

phân tích huỳnh 

quang tia X, 

phân tích nhiễu 

xạ tia X, soi bo 

mạch, soi hiển 

vi điện tử, soi 

kiểm tra an ninh 

 

phố Hồ Chí 

Minh). 

- Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

(Đường Lê 

Lợi, Phường 

Bình Dương, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh). 

- Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công (số 

04 đường 

Nguyễn Tất 

Thành, 

Phường Bà 

Rịa, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh). 

 

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Khoa học và Công 

nghệ. 

- Thông tư số 02/2022/TT-

BKHCN ngày 25/02/2022 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

hướng dẫn thi hành một số điều 

của Nghị định số 142/2020/NĐ-

CP ngày 09/12/2020 của Chính 

phủ quy định về việc tiến hành 

công việc bức xạ và hoạt động 

dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng 

lượng nguyên tử. 

- Thông tư số 13/2023/TT-

BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ ban 

hành, liên tịch ban hành 

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC 

ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ 

sơ đề nghị cấp lại giấy phép 

tiến hành công việc bức xạ 

- sử dụng thiết bị bức xạ 

chụp cắt lớp vi tính tích hợp 

với PET (PET/CT), tích 

hợp với SPECT 

(SPECT/CT); thiết bị bức 

xạ phát tia X trong phân 

tích huỳnh quang tia X, 

phân tích nhiễu xạ tia X, soi 

bo mạch, soi hiển vi điện 

tử, soi kiểm tra an ninh đến 

Bộ phận một cửa. 

Bước 2: Xử lý hồ sơ 

- Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ, Ủy ban nhân 

Thành phố kiểm tra tính 

đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và 

thông báo bằng văn bản đối 

với hồ sơ hợp lệ hoặc thông 

báo bằng văn bản yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu 

hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. 

- Trong thời hạn 10 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

http://www.most.gov.vn/Attachments/454a9f8e3c7448fd999df81a5e4e09e6-TTcapphep.doc
http://www.most.gov.vn/Attachments/454a9f8e3c7448fd999df81a5e4e09e6-TTcapphep.doc
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

năng lượng nguyên tử; 

- Thông tư số 116/2021/TT-BTC 

ngày 22 tháng 12 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông 

tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 

tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh 

vực năng lượng nguyên tử; 

- Thông tư số 63/2023/TT-BTC 

ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của một số thông tư 

quy định về phí, lệ phí của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính nhằm 

khuyến khích sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến  

-Quyết định số 1442/QĐ-

BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành, 

được sửa đổi, bổ sung và bị bãi 

bỏ theo quy định về phân quyền, 

đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 

nhân Thành phố tổ chức 

thẩm định hồ sơ và cấp lại 

giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết 

bị bức xạ chụp cắt lớp vi 

tính tích hợp với PET 

(PET/CT), tích hợp với 

SPECT (SPECT/CT); thiết 

bị bức xạ phát tia X trong 

phân tích huỳnh quang tia 

X, phân tích nhiễu xạ tia X, 

soi bo mạch, soi hiển vi 

điện tử, soi kiểm tra an ninh 

hoặc văn bản trả lời nêu rõ 

lý do trong trường hợp 

không đồng ý cấp lại giấy 

phép. 

2. Cơ quan thực hiện: Ủy 

ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3. Kết quả thực hiện:  

Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết 

bị bức xạ chụp cắt lớp vi 

tính tích hợp với PET 

(PET/CT), tích hợp với 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phân cấp, phân định thẩm quyền 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Quyết định số 2179/QĐ-

BKHCN ngày 13 tháng 8 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ 

sung Quyết định số 1442/QĐ-

BKHCN ngày 26 tháng 4 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành, 

được sửa đổi, bổ sung và bị bãi 

bỏ theo quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

SPECT (SPECT/CT); thiết 

bị bức xạ phát tia X trong 

phân tích huỳnh quang tia 

X, phân tích nhiễu xạ tia X, 

soi bo mạch, soi hiển vi 

điện tử, soi kiểm tra an ninh 

(cấp lại) 
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